
Stt Tên thực phẩm ĐVT
Số 

lượng 

Đơn giá 

(VNĐ)
Thành tiền 

Yêu cầu tiêu 

chuẩn

1 Thịt cốc lết nóng Kg

2 Thịt nạc heo nóng Kg

3 Thịt ba rọi lạng sườn nóng Kg

4 Thịt ba rọi rút sườn nóng 

5 Thịt đùi heo nóng Kg

6 Sườn chéo nóng Kg

7 Huyết heo Kg

8 Gan heo nóng Kg

9 Óc heo nóng Bộ

10 Lá mía heo nóng Kg

11 Cuống họng heo nóng Kg

12 Phèo non heo nóng 

13 Da heo nóng Kg

14 Thịt phi lê bò nóng Kg

15 Thịt nạm sườn bò nóng Kg

16 Thịt bọng gà nóng (2-3kg/con) Kg

17
Gà tam hoàng nguyên con            

  (2-3kg/con)
Kg

18 Thịt bọng vịt nóng (3-4kg/con) Kg

19 Thịt bọng vịt xiêm (3-4kg/con) Kg

20
Cá tra bè mỡ trắng (1,5 -

2kg/con)
kg

21 Cá trê (1-1.5kg/con) Kg

22 Cá diêu hồng (0.8 -1.2 kg/con) Kg

  Cá tươi sống và 

được làm sạch 

trong ngày  

II. CÁC LOẠI CÁ VÀ THỦY HẢI SẢN 

SỞ Y TẾ TỈNH TIỀN GIANG 

TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI 

DANH MỤC THỰC PHẨM CHO ĐỐI TƯỢNG ĐANG ĐƯỢC CHĂM SÓC NUÔI 

DƯỠNG TẠI TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI NĂM 2025

 Thực phẩm 

tươi, mới  được 

giết mổ trong 

ngày, có đóng 

dấu kiểm dịch 

của cơ quan có 

thẩm quyền.  

I. CÁC LOẠI THỊT 



23 Cá lóc (1 -1.5 kg/con) Kg

24 Cá ngừ (0.8 -1.2 kg/con) Kg

25 Cá bạc má (4-6 con/kg) Kg

26 Cá nục (4-6 con/kg) Kg

27 Cá hường (4-6 con/kg) Kg

28 Cá chẽm (1-2kg/con) Kg

29 Mình cá thu (2-3 kg/con) Kg

30 Cá nàng hai ( nạo sẵn) Kg

31 Mực ống ( 3-5 con/kg) Kg

32 Lươn (5 con/kg) Kg

33 Tôm (30 -40 con/kg) Kg

34 Tép thẻ (90-100 con/kg) Kg

35 Phi lê khô cá tra ( không xương) Kg

36 Mắm cá linh ( xay sẵn) Kg

37 Mắm ruốc Kg

38 Mắm thái Kg

39 Dưa mắm Kg

40 Lạp xưởng Vissan Kg

41 Chao  Bông Mai 750g Hủ 

42 Xúc xích heo Vissan 35g Cây

43 Chả giò thịt Vissan 500g Hộp

44 Chả giò chay Vissan 500g Hộp

45 Mì trứng Safoco 500g Gói

46 Nui sao Trịnh Thạnh Lợi Kg

47 Nui trắng Trịnh Thạnh Lợi Kg

48 Dừa nạo ép Kg

49 Dưa mắm chay Kg

50 Mắm thái chay Kg

51 Đậu hủ trắng Kg

52 Đậu hủ chiên Kg

53 Đậu hủ bi Kg

III. KHÔ - MẮM VÀ  THỰC PHẨM CHẾ BIẾN - THỰC PHẨM KHÔ 

  Cá tươi sống và 

được làm sạch 

trong ngày  

 Cá tươi, mới  và 

được làm sạch 

trong ngày  

 Thực phẩm 

tươi, sống được 

làm sạch, sơ chế  

trong ngày   

 Thực phẩm phải 

có nhãn mác, 

nguồn gốc xuất 

sứ và hạn sử 

dụng rõ ràng 

 Sản phẩm mới, 

có đầy đủ nhãn 

mác và còn hạn 

sử dụng ít nhất là 

1 tháng 

 Thực phẩm mới 

chế biến, sản 

xuất trong ngày 



54 Bún Kg

55 Bánh canh Kg

56 Bánh ướt Kg

57 Bánh hỏi Kg

58 Bánh phở Kg

59 Trứng gà loại 1 (15 trứng /kg) Trứng 

60 Trứng vịt loại 1 (13 trứng/kg) Trứng 

61 Trứng vịt muối Kg

62 Trứng vịt lộn Kg

63 Nấm đông cô khô Kg

64 Măng khô Kg

65 Táo tàu Kg

66 Gạo 504 Kg

67 Bánh bao Ngon Nhất

68 Bánh mì thịt Ngon Nhất

69
Bánh mì ngọt xúc xích  Ngon 

nhất
70 Xôi mặn Ngon Nhất

71 Bánh mì chay 

72 Bánh bao chay

73 Xôi chay 

74

Các món chay ( hủ tiếu, bún 

riêu, bún bò, bún miến, bánh 

ướt, bì bún, bánh canh, nui...)

75 Heo quay thịt ba rọi 

76 Chả lụa loại 1

77 Chả quế loại 1

78 Chả lụa chay 

79 Heo quay chay 

80 Bánh mì baguette Coop mart

81 Vịt quay Minh Tâm 

IV. THỰC PHẨM NẤU CHÍN

V. RAU CỦ

 Thực phẩm mới 

chế biến, sản 

xuất trong ngày 

 Thực phẩm đảm 

bảo mới, không 

bị hư hỏng 

 Thực phẩm có 

nguồn gốc xuất 

sứ rõ ràng, mới 

chế biến, sản 

xuất trong ngày, 

cơ sở sản xuất 

phải đảm bảo an 

toàn vệ sinh thực 

phẩm 



82 Mướp (3-4 trái/kg)

83 Bí xanh ( 2 trái / kg)

84 Bắp cải thảo (1 -1.5kg/bắp)

85 Bắp cải tròn (1.5 -2.5kg/bắp)

86 Cải ngọt

87 Cải bẹ xanh

88 Cà chua (10-12 trái/kg)

89 Khoai mỡ suông (1-1,2 kgh/củ)

90 Dưa leo (6-8 trái/kg)

91 Khoai lang (2-3 củ/kg)

92 Khoai tây (3-5 củ/kg)

93 Củ cải trắng (3-4 củ/kg)

94 Cà rốt (3-4 củ/kg)

95 Cà nâu (3-4 trái/kg)

96 Khóm (từ 1 kg trở lên)

97 Cải thìa

98 Khổ qua (6-8 trái/kg)

99 Sả bằm

100 Đậu bún

101 Đậu bắp non (35-45 trái/kg)

102 Hẹ lá

103 Bông cải xanh (0.5-1kg/bông)

104 Trái hạnh (100-120 trái/kg)

105 Me chín

106 Rau húng cây

107 Rau nêm canh chua

108 Rau om

109 Ngò gai

110 Rau dền

111 Rau mồng tơi

112 Bầu (1-2 trái/kg)

113 Rau muống bào

 Thực phẩm đảm 

bảo tươi, mới, 

không bị hư hỏng 



114 Rau răm

115 Giá khô

116 Dưa cải

117 Ngò rí

118 Hành lá

119 Cần tàu

120 Xà lách

121 Rau muống

122 Sả cây

123 Rau sống

124 Khoai môn (1-2 củ/kg)

125 Củ hành tây (3-4 củ/kg)

126 Chuối cây bào

127 Củ sắn (2-3 củ/kg)

128 Gừng 

129 Nấm rơm 

130
Nước mắm Nam Ngư siêu tiết 

kiệm  4,8 lít 

131 Nước tương Đầu bếp 5 lít 

132 Muối bọt

133 Đường sá

134 Dầu ăn Happi Koki 5 lít 

135 Hạt nêm Aji-ngon 900g

136 Bột ngọt Ajinomoto 1kg

137 Nước màu sá

138 Tiêu xay 

139 Giấm gạo Ajinomoto 400ml

140 Bột năng Tài Ký 400g

141 Hạt điều màu 

VI. GIA VỊ

 Thực phẩm có 

nhãn mác, nguồn 

gốc xuất sứ, hạn 

sử dụng rõ ràng 

 Thực phẩm đảm 

bảo tươi, mới, 

không bị hư hỏng 



142 Bột nghệ

143 Bột cari 10g

144 Gia vị nấu cari 150g

145 Gia vị nấu bò kho 150g

146 Gia vị nấu phở 150g

147 Sốt nấu lẩu Thái Cholimex 280g

148
Gia vị nêm sẵn Aji-Quick phở 

bò 57g

149
Gia vị nêm sẵn Aji-Quick bún 

bò Huế 57g

150
Tương ớt Tân Ngọc Phượng 

500g

151
Tương đen Tân Ngọc Phượng 

500g

152 Ớt sa tế tươi Tân ngọc Phượng 

153 Tỏi (15-22 củ/kg)

154 Tỏi phi

155 Hành phi

156 Nho Ruby

157 Quýt Úc

158 Dưa hấu

159 Chuối cau

160
Sữa chua Vinamilk không 

đuờng 100g

161
Sữa chua Vinamilk ít đuờng 

100g

162
Sữa chua Vinamilk trái 

cây/dâu/nha đam/ lựu đỏ 100g

163 Sữa chua uống Probi 130ml

164 Bánh flan Ánh Hồng 100g

165
Nước ngọt pessi / mirinda 

320ml

166
Trà chanh mật ong Boncha 

450ml

167 Trà Olong Teaplus 450ml

VII.TRÁI CÂY - SỮA CHUA - NƯỚC GIẢI KHÁT

 Thực phẩm đảm 

bảo tươi, mới, 

không bị hư hỏng 

 Thực phẩm mới 

sản xuất, có đầy 

đủ nhãn mác và 

còn thời hạn sử 

dụng ít nhất là 

15 ngày  

 Thực phẩm mới 

sản xuất, có đầy 

đủ nhãn mác và 

còn thời hạn sử 

dụng ít nhất là 

 Thực phẩm có 

nhãn mác, nguồn 

gốc xuất sứ, hạn 

sử dụng rõ ràng 



168 Nước đá viên 

169
Sữa tươi Vinamilk có đường / ít 

đường 180ml

 Thực phẩm mới 

sản xuất, có đầy 

đủ nhãn mác và 

còn thời hạn sử 

dụng ít nhất là 

06 tháng  

170
Sữa bột Dielac Anpha Gold số 

1 (850g)

171
Sữa bột Dielac Anpha Gold số 

2 (850g)

172
Sữa bột Dielac Anpha Gold số 

3 (850g)

173 Bột ăn dặm Ridielac 4 vị ngọt 

174 Bột ăn dặm Ridielac 4 vị mặn 

175 Váng sữa Monte 55g

 Thực phẩm mới 

sản xuất, có đầy 

đủ nhãn mác và 

còn thời hạn sử 

dụng ít nhất là 

15 ngày  

-                 

Ghi chú: Giá trên đã bao gồm thuế và chi phí vận chuyển

TỔNG CỘNG 

 Thực phẩm mới 

sản xuất, có đầy 

đủ nhãn mác và 

còn thời hạn sử 

dụng ít nhất là 

12 tháng  

VIII. SỮA - BỘT ĂN DẶM


